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ÔN TẬP HỌC KÌ 1
LUYỆN TẬP ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
[bookmark: _GoBack]  Đề 1:  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà Lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hại mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sài ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lượng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với binh Tư hiểu ...”
(Ngữ văn 8, tập 1, trang 45, NXB Giáo dục Việt Nam) 
a) Nội dung chính được nói đến trong đoạn trích trên là gì? 
b) Tìm trong đoạn trích chi tiết đặc tả cái chết của lão Hạc.
c)  Tìm một từ tượng hình và một từ tượng thanh trong đoạn văn sau:
“Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hại mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sài ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên.”
 d)  Thông qua nhân vật lão Hạc em rút ra cho mình được bài học nào về nhân cách sống? (Viết thành đoạn văn 6 – 8 câu)
  Đề 2:  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh”.
(Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000, Ngữ văn 8, tập 1)
a) Nội dung chính được nói đến trong đoạn trích trên là gì? 
b) Phân tích cấu tạo câu ghép sau và cho biết các vế câu được nối với nhau bằng cách nào? 
“Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh”.”
c) Trong đoạn trích trên, tác giả đã nhắc đến những chất độc nào gây hại cho sức khỏe con người? 
d) Là một học sinh, em sẽ có hành động gì để góp phần hạn chế tác hại của bao bì ni lông đối với môi trường sống? Trình bày bằng một đoạn văn từ 4 đến 6 câu.  
  Đề 3: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…
- Khốn nạn…Ông giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cái cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lút đã trói chặt đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết! Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu mà còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!”
(Trích Lão Hạc-Ngữ văn 8-tập 1, trang 42)
a. Em hãy nêu nội dung đoạn trích trên. 
b. Tìm chi tiết có trong đoạn trích thể hiện sự cực khổ của lão Hạc.
c. Tìm 1 từ tượng hình và 1 từ tượng thanh trong đoạn văn sau. 
“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”
d. Em hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 4 câu nêu những hành động của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 
  Đề 4:  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
 	“Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng được quan tâm song vẫn có không ít những tác nhân làm nguy hại đến sức khỏe con người. Một trong số đó là thuốc lá! Trên mỗi vỏ bao thuốc lá đều có dòng chữ “Thuốc lá có hại cho sức khỏe”, vậy mà bất chấp điều cảnh báo ấy, người ta vẫn hút thuốc lá. Hút đến vàng răng, vàng cả ngón tay cầm thuốc, hơi thở hôi đến khó chịu với những người xung quanh…Có một thời thuốc lá trở thành vật không thể thiếu trên bàn tiếp khách. Người lớn hút, trẻ nhỏ cũng hút. Nguyên nhân nào dẫn đến thói quen tai hại ấy?”
(Trích “Phương pháp làm văn”, NXB Tổng hợp, 2014)
a. Nêu nội dung đoạn trích trên. 
b. Tìm chi tiết có trong đoạn trích thể hiện sự cảnh báo về tác hại của việc hút thuốc lá được thực hiện tại Việt Nam.
c. Tìm câu ghép có trong đoạn văn sau và cho biết các vế nối với nhau bằng cách nào?
“Có một thời thuốc lá trở thành vật không thể thiếu trên bàn tiếp khách. Người lớn hút, trẻ nhỏ cũng hút.”
d. Em hãy nêu hai lời khuyên đối với những người đang hút thuốc. 
* DẶN DÒ:
- Làm các đề luyện tập đọc - hiểu văn bản vào vở bài học.
- Chuẩn bị bài: Nội dung ôn tập thi học kì 1 (tuần 1 đến tuần 17)
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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